
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Quy hoạch GTVT HT thi: Viết

Địa điểm: 101-A2 Ngày thi: 14/01/2016 Ca thi:  5 (18:00-20:00)

1 1 65DLCD11176 Lê Hoài An 65DLCD12

2 2 65DLCD17002 Đinh Hoàng Anh 65DLCD13

3 3 65DLCD20569 Lưu Thảo Anh 65DLCD11

4 4 65DLCD10773 Nguyễn Tú Anh 65DLCD12

5 5 65DLCD17003 Trương Hồng Anh 65DLCD13

6 6 65DLCD11155 Nguyễn Hữu Bách 65DLCD11

7 7 65DLCD11138 Trần Duy Bách 65DLCD12

8 8 65DLCD10781 Bùi Quang Cảnh 65DLCD12

9 9 65DLCD10808 Hoàng Sỹ Cảnh 65DLCD12

10 10 65DLCD10780 Lê Minh Châu 65DLCD12

11 11 65DLCD10792 Nguyễn Minh Chiến 65DLCD12

12 12 65DLCD10828 Nguyễn Duy Chinh 65DLCD11

13 13 65DLCD11146 Đào Duy Chung 65DLCD11

14 14 65DLCD11145 Đào Thành Công 65DLCD11

15 15 65DLCD17016 Phạm Ngọc Cương 65DLCD13

16 16 65DLCD10803 Mai Hùng Cường 65DLCD11

17 17 65DLCD11340 Nguyễn Tuyển Cường 65DLCD12

18 18 65DLCD11193 Trịnh Văn Cường 65DLCD11

19 19 65DLCD10818 Trần Đại Đắc 65DLCD12

20 20 65DLCD17004 Vũ Văn Đăng 65DLCD13

21 21 65DLCD10814 Nguyễn Văn Đạo 65DLCD12

22 22 65DLCD10785 Nguyễn Thành Đạt 65DLCD11

23 23 65DLCD17005 Trần Đăng Đạt 65DLCD13

24 24 65DLCD17006 Nguyễn Công Định 65DLCD13

25 25 65DLCD11194 Nguyễn Văn Đoàn 65DLCD11

26 26 65DLCD17007 Nguyễn Thành Đôn 65DLCD13

27 27 65DLCD10805 Nguyễn Văn Đức 65DLCD11

28 28 65DLCD10825 Vũ Ngọc Đức 65DLCD12

29 29 65DLCD11042 Trần Ngọc Dũng 65DLCD12

30 30 65DLCD11342 Trương Tiến Dũng 65DLCD11

31 31 65DLCD11177 Đoàn Thái Dương 65DLCD11

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên

HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

Ký nộpSBD Số đề Ngày sinh Lớp 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT

Mã SV



Số tờ ĐiểmTT Phách Họ và tên Ký nộpSBD Số đề Ngày sinh Lớp Mã SV

32 32 65DLCD17001 Lương Hoàng Dương 65DLCD12

33 33 65DLCD10786 Nguyễn Thái Dương 65DLCD11

34 34 65DLCD11168 Nguyễn Văn Dương 65DLCD11

35 35 65DLCD11153 Đàm Viết Duy 65DLCD12

36 36 65DLCD17008 Đào Đức Duy 65DLCD13

37 37 65DLCD11214 Nguyễn Xuân Duy 65DLCD11

38 38 65DLCD11186 Phạm Thế Duy 65DLCD11

39 39 65DLCD10758 Hoàng Minh Giang 65DLCD12

40 40 65DLCD10809 Lê Trường Giang 65DLCD11

Danh sách gồm 40 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 2 Môn thi: Quy hoạch GTVT HT thi: Viết

Địa điểm: 201-A2 Ngày thi: 14/01/2016 Ca thi:  5 (18:00-20:00)

1 41 65DLCD11139 Nguyễn Chí Giang 65DLCD12

2 42 65DLCD10811 Phạm Trường Giang 65DLCD12

3 43 65DLCD10797 Phan Cát Giang 65DLCD12

4 44 65DLCD10820 Đỗ Văn Hà 65DLCD11

5 45 65DLCD10819 Nguyễn Văn Hà 65DLCD11

6 46 65DLCD11201 Trần Danh Hà 65DLCD11

7 47 65DLCD11192 Nguyễn Thanh Hải 65DLCD12

8 48 65DLCD10772 Nguyễn Văn Hân 65DLCD11

9 49 65DLCD10782 Nguyễn Xuân Hiếu 65DLCD12

10 50 65DLCD10791 Trịnh Văn Hiếu 65DLCD12

11 51 65DLCD11150 Nguyễn Thị Hoa 65DLCD11

12 52 65DLCD10802 Đỗ Đức Hoàng 65DLCD11

13 53 65DLCD11206 Nguyễn Tiến Hoàng 65DLCD11

14 54 65DLCD10804 Nguyễn Viết Hoàng 65DLCD11

15 55 65DLCD10832 Phạm Huy Hoàng 65DLCD12

16 56 65DLCD11202 Hoàng Xuân Hợi 65DLCD11

17 57 65DLCD10765 Ngô Văn Huân 65DLCD12

18 58 65DLCD11226 Đỗ Mạnh Hùng 65DLCD11

19 59 65DLCD17009 Nguyễn Văn Hùng 65DLCD13

20 60 65DLCD11208 Đặng Văn Hưng 65DLCD11

21 61 65DLCD10837 Nguyễn Quốc Hưng 65DLCD12

22 62 65DLCD27094 Nguyễn Tiến Hưng 65DLCD13

23 63 65DLCD10790 Nguyễn Văn Hướng 65DLCD12

24 64 65DLCD10813 Nguyễn Văn Hữu 65DLCD11

25 65 65DLCD10771 Hồ Khắc Huy 65DLCD12

26 66 65DLCD17010 Khuất Cao Huy 65DLCD13

27 67 65DLCD10766 Nguyễn Ngọc Huy 65DLCD12

28 68 65DLCD10761 Phan Văn Huy 65DLCD11

29 69 65DLCD11151 Nguyễn Đình Huyên 65DLCD11

30 70 65DLCD10762 Kim Đức Huỳnh 65DLCD11

31 71 65DLCD17017 Đoàn Kha 65DLCD13

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

32 72 65DLCD11228 Nguyễn Văn Khanh 65DLCD12

33 73 65DLCD11212 Vũ Quang Khanh 65DLCD12

34 74 65DLCD11207 Nguyễn Ngọc Khánh 65DLCD12

35 75 65DLCD11222 Nguyễn Văn Khánh 65DLCD12

36 76 65DLCD10807 Bùi Ngọc Lâm 65DLCD12

37 77 65DLCD10799 Trần Minh Lâm 65DLCD11

38 78 65DLCD17015 Phạm Ngọc Lân 65DLCD13

39 79 65DLCD10798 Phạm Đức Linh 65DLCD12

40 80 65DLCD10833 Hoàng Quốc Long 65DLCD11

Danh sách gồm 40 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 3 Môn thi: Quy hoạch GTVT HT thi: Viết

Địa điểm: 203-A2 Ngày thi: 14/01/2016 Ca thi:  5 (18:00-20:00)

1 81 65DLCD17094 Mai Đức Long 65DLCD13

2 82 65DLCD1346 Nguyễn Thiên Long 65DLCD11

3 83 65DLCD11191 Nguyễn Văn Mã 65DLCD12

4 84 65DLCD10812 Phạm Văn Mạnh 65DLCD11

5 85 65DLCD10775 Đào Khả Minh 65DLCD11

6 86 65DLCD10788 Nguyễn Tuấn Minh 65DLCD11

7 87 65DLCD10769 Trần Đình Minh 65DLCD12

8 88 65DLCD11220 Trần Văn Minh 65DLCD11

9 89 65DLCD11211 Trần Văn Nam 65DLCD11

10 90 65DLCD11164 Trần Hữu Nghị 65DLCD11

11 91 65DLCD10822 Đặng Văn Ngọc 65DLCD12

12 92 65DLCD10823 Đỗ Văn Ngọc 65DLCD12

13 93 65DLCD11178 Dương Thanh Nhàn 65DLCD11

14 94 65DLCD11174 Phạm Duy Nhất 65DLCD12

15 95 65DLCD11171 Lê Văn Phẩm 65DLCD11

16 96 65DLCD10793 Tống Văn Phong 65DLCD12

17 97 65DLCD10815 Trần Cao Phong 65DLCD11

18 98 65DLCD10838 Lê Văn Phú 65DLCD11

19 99 65DLCD10784 Nguyễn Văn Phú 65DLCD11

20 100 65DLCD10830 Kim Anh Phúc 65DLCD11

21 101 65DLCD20728 Nguyễn Văn Phúc 65DLCD11

22 102 65DLCD10778 Phan Hữu Phúc 65DLCD12

23 103 65DLCD10767 Trần Văn Phúc 65DLCD11

24 104 65DLCD10783 Lê Văn Phước 65DLCD12

25 105 65DLCD11179 Chu Văn Quân 65DLCD12

26 106 65DLCD10824 Nguyễn Văn Quân 65DLCD12

27 107 65DLCD10836 Hoàng Ngọc Quang 65DLCD11

28 108 65DLCD11160 Nguyễn Hữu Quang 65DLCD11

29 109 65DLCD10821 Lê Xuân Quyền 65DLCD12

30 110 65DLCD10816 Nguyễn Quyết 65DLCD11

31 111 65DLCD11143 Phạm Văn Quyết 65DLCD11

32 112 65DLCD10806 Hoàng Văn Sơn 65DLCD12

33 113 65DLCD10787 Nguyễn Đình Sơn 65DLCD12

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

34 114 65DLCD10817 Nguyễn Ngọc Sơn 65DLCD12

35 115 65DLCD10801 Nguyễn Quang Sơn 65DLCD12

36 116 65DLCD11345 Tống Văn Sơn 65DLCD11

37 117 65DLCD10763 Vũ Văn Sỹ 65DLCD11

38 118 65DLCD10779 Kiều Tiến Tài 65DLCD11

39 119 65DLCD10757 Đinh Văn Tâm 65DLCD11

40 120 65DLCD10777 Nguyễn Khắc Tấn 65DLCD12

Danh sách gồm 40 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 3 Môn thi: Quy hoạch GTVT HT thi: Viết

Địa điểm: 301-A2 Ngày thi: 14/01/2016 Ca thi:  5 (18:00-20:00)

1 121 65DLCD11166 Hà Anh Thái 65DLCD11

2 122 65DLCD27095 Hoàng Cao Thắng 65DLCD13

3 123 65DLCD11172 Ngô Đại Thắng 65DLCD11

4 124 65DLCD11167 Nguyễn Anh Thắng 65DLCD12

5 125 65DLCD11198 Nguyễn Danh Thắng 65DLCD11

6 126 65DLCD11225 Trần Văn Thắng 65DLCD11

7 127 65DLCD10829 Nguyễn Đức Thành 65DLCD12

8 128 65DLCD11184 Phạm Minh Thành 65DLCD12

9 129 65DLCD10834 Nông Thanh Thảo 65DLCD11

10 130 65DLCD11183 Đào Đức Thiện 65DLCD11

11 131 65DLCD11157 Doãn Đức Thịnh 65DLCD11

12 132 65DLCD11203 Nguyễn Hữu Thống 65DLCD11

13 133 65DLCD11195 Trần Đình Thuận 65DLCD12

14 134 65DLCD10795 Nguyễn Trí Thức 65DLCD12

15 135 65DLCD11224 Nguyễn Văn Thủy 65DLCD12

16 136 65DLCD10774 Phan Văn Tiến 65DLCD12

17 137 65DLCD10810 Đinh Văn Toàn 65DLCD12

18 138 65DLCD11205 Nguyễn Sỹ Toàn 65DLCD11

19 139 65DLCD10796 Nguyễn Văn Toàn 65DLCD12

20 140 65DLCD11185 Nguyễn Xuân Toàn 65DLCD12

21 141 65DLCD17011 Phạm Đức Toàn 65DLCD13

22 142 65DLCD11175 Tạ Văn Trang 65DLCD12

23 143 65DLCD10764 Đinh Huy Trung 65DLCD11

24 144 65DLCD10768 Đặng Xuân Trường 65DLCD11

25 145 65DLCD11221 Đỗ Đức Trường 65DLCD11

26 146 65DLCD10827 Trần Văn Trường 65DLCD11

27 147 65DLCD10789 Phạm Anh Tú 65DLCD12

28 148 65DLCD10835 Nguyễn Thế Tứ 65DLCD12

29 149 65DLCD11189 Nguyễn Văn Tuân 65DLCD11

30 150 65DLCD11140 Hoàng Anh Tuấn 65DLCD12

31 151 65DLCD17012 Lê Anh Tuấn 65DLCD13

32 152 65DLCD11334 Nguyễn Mạnh Tuấn 65DLCD11

33 153 65DLCD11144 Nguyễn Văn Tuấn 65DLCD12

Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH PHÒNG THI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015-2016 (DANH SÁCH THI LẦN 1)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên



Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộpTT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên

34 154 65DLCD11137 Lê Đức Tùng 65DLCD12

35 155 65DLCD11147 Trần Thanh Tùng 65DLCD12

36 156 65DLCD10770 Trần Văn Tuynh 65DLCD12

37 157 65DLCD11136 Cao Văn Việt 65DLCD11

38 158 65DLCD11152 Phạm Văn Vinh 65DLCD12

39 159 65DLCD17013 Bùi  Văn Vĩnh 65DLCD13

40 160 65DLCD11217 Trần Tuấn Vũ 65DLCD11

41 161 65DLCD17014 Trương Đình Vũ 65DLCD13

Danh sách gồm 41 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2


